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                               XÁC NHẬN CỦA phßng gd&®t
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

Toán học là môn học xuyên suốt quá trình học tập của học sinh Tiểu học. Cùng với các môn học khác, môn Toán góp phần hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người. 

Một trong những bộ phận cấu thành chương trình toán ở bậc tiểu học là "Những yếu tố hình học". Nội dung này được dạy học ở tiểu học mang ý nghĩa chuẩn bị cho việc học môn hình học ở bậc trung học cơ sở, đồng thời giúp học sinh những hiểu biết cần thiết khi tiếp xúc với những tình huống toán học trong cuộc sống hàng ngày.
Việc dạy các yếu tố hình học cho học sinh lớp 1 nhằm trang bị cho học sinh những biểu tượng về một số hình học đơn giản và đại lượng hình học thông dụng đồng thời cũng nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng kẻ, vẽ hình, dùng thước để đo. Từ đó giúp các em nhận dạng hình một cách nhanh chóng, chính xác, phân biệt hình này với hình kia. Tạo cho học sinh tính tích cực, hứng thú học tập trên cơ sở đó phát triển các năng lực trí tuệ, phát triển trí tưởng tượng không gian. 
Học sinh lớp 1 luôn tò mò, ham thích tìm hiểu hình học, tìm hiểu không gian xung quanh. Khơi dậy những tiềm năng này sẽ tạo nên hứng thú học toán, hỗ trợ cho các tuyến khác và thúc đẩy trí tuệ của trẻ.

Mặc dù chiếm thời lượng không nhiều nhưng nội dung dạy các yếu tố hình học đóng một vai trò quan trọng. Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học mảng kiến thức này? Đó chính là nội dung mà sáng kiến của tôi đưa ra.

          2. Thời gian, đối tượng áp dụng.

Thời gian: Năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017

Đối tượng: Học sinh lớp 1


3. Nội dung sáng kiến.
          3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến.

Thực tế cho thấy khi dạy nội dung hình học cho học sinh lớp 1, giáo viên tuân thủ theo nội dung, phư​ơng pháp của sách giáo viên hiện hành, ít có sự suy nghĩ cải tiến.

Mặt khác các bài tập có liên quan đến các yếu tố hình học thư​ờng được sắp xếp vào cuối bài và xuất hiện rải rác, nên giáo viên th​ường coi đó là bài tập khó dành cho học sinh khá giỏi. Do vậy hiệu quả học tập nội dung này của học sinh chưa cao. Học sinh học xong lại quên ngay, hoặc nắm được kiến thức nhưng không biết vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Trong phạm vi sáng kiến này,  tôi đã đưa ra một số ý kiến về phương pháp dạy một số khái niệm hình học của chương trình Toán 1 và phương án hướng dẫn một số dạng bài tập thực hành của mảng kiến thức này.

Với từng giải pháp đề ra, chúng tôi xây dựng trên cơ sở nêu ra cách dạy cũ, những tồn tại để tìm đến cách dạy mới phù hợp và hiệu quả hơn.

3.2. Khả năng áp dụng.
Kiến thức hình học trong môn Toán lớp 1 không khó nhưng để học sinh lĩnh hội được lại không phải dễ dàng.

Các giải pháp đưa ra dễ thực hiện, dễ vận dụng, không tốn kém nhiều thời gian, kinh phí mà lại có hiệu quả cao nên có thể áp dụng rộng rãi ở tất cả các trường Tiểu học. Các giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 1 có thể áp dụng trong việc tổ chức các tiết dạy chính khóa cũng như các tiết buổi hai một cách có hiệu quả.

3.3. Hiệu quả của sáng kiến.

Sáng kiến chúng tôi đưa ra bước đầu đã mang lại hiệu quả khi thực hiện, đặc biệt là hiệu quả giáo dục. Khi giáo viên vận dụng linh hoạt các giải pháp đề ra để giúp học sinh lớp 1 lĩnh hội kiến thức hình học một cách có hiệu quả sẽ tạo được nền tảng kiến thức vững chắc để các em học tiếp ở lớp trên, tạo cho các em cách làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

4. Kết quả đạt được

          Sau khi áp dụng các giải pháp đưa ra qua 2 năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018 chúng tôi đã thu được kết quả khả quan: chất lượng học sinh nâng cao rõ rệt, đặc biệt không có học sinh yếu. Các bài tập thực hành các em hoàn thành tốt có tỉ lệ cao hơn nhiều so với năm học trước. Các em tránh được những sai lầm  không đáng có. Những trò chơi đưa ra giúp các em thích thú hơn khi học đến mạch kiến thức trừu tượng này. Kết quả thu được sau bài học cao hơn. Học sinh nắm bài nhanh, nhớ kiến thức lâu hơn, chắc hơn và tự tin làm cho không khí tiết học sôi nổi, không gò bó, học sinh được thực sự bộc lộ hết khả năng của mình.

        - Về kiến thức: Số lượng học sinh nắm được các biểu tượng hình học tăng lên. Cụ thể: Năm học 2016 – 2017: 20/30 em.

                   Năm học 2017 – 2018: 28/30 em.

       - Về kĩ năng: Học sinh thực hành tương đối tốt các kĩ năng đếm hình; xếp, ghép hình; dùng thước để kẻ, đo độ dài đoạn thẳng.

       Cụ thể:  Năm học 2016 – 2017: 18/30 em.

                    Năm học 2017 – 2018: 25/30 em.

          5. Đề xuất, khuyến nghị


Để việc áp dụng sáng kiến có hiệu quả rất cần có sự quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học của nhà trường. Và điều đặc biệt quan trọng là sự nỗ lực của giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Bản thân chúng tôi là một giáo viên dạy lớp 1, chúng tôi nhận thấy muốn có những giờ học toán nói chung, dạy nội dung hình học nói riêng, giáo viên phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, yêu thương và tôn trọng học sinh. Trong giảng dạy, giáo viên phải nắm vững nội dung, phương pháp dạy học, biết sử dụng phương pháp dạy học một cách linh hoạt.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
1.1. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học, đặc biệt học sinh lớp 1.


Học sinh Tiểu học ở lứa tuổi 6 đến 11đang ở giai đoạn phát triển rất mạnh về thể chất và tư duy. Các em dễ tiếp thu cái mới nhưng cũng mau quên khi không tập trung cao độ. Đối với trẻ lớp 1, khả năng kiểm soát, sự tập trung chú ý của trẻ còn yếu và thiếu tính bền vững, dễ bị phân tán bởi những âm thanh, sự kiện khác ngoài nội dung học tập. Trẻ thường quan tâm chú ý đến những môn học, giờ học có đồ dùng trực quan sinh động, hấp dẫn có nhiều tranh ảnh, trò chơi hoặc có cô giáo xinh đẹp, dịu dàng,… Thời gian chú ý có chủ định không dài. Chính vì vậy người giáo viên cần biết tạo hứng thú trong học tập cho các em và cần tạo mọi điều kiện để các em được thực hành luyện tập thường xuyên.


Tưởng tượng của học sinh lớp 1 đã phát triển phong phú hơn so với trẻ mầm non. Tuy nhiên, tưởng tượng của các em vẫn còn đơn giản, chưa bền vững.
 Như vậy cần phát triển tư duy và trí tưởng tượng của các em bằng cách biến các kiến thức “khô khan” thành những hình ảnh có cảm xúc, đặt ra câu hỏi mang tính gợi mở, thu hút các em vào các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để quá trình nhận thức phát triển. Trong giai đoạn lớp 1, ghi nhớ máy móc phát triển khá tốt và chiếm ưu thế hơn so với ghi nhớ có ý nghĩa. Trẻ dễ xúc động, ham hiểu biết cái mới nên dễ hình thành cảm xúc. Nhưng những hình ảnh đó lại chưa bền vững, dễ mất đi vì tính mục đích chưa cao. Trẻ hiếu động nên chóng chán. Vì vậy trong giờ dạy, người giáo viên cần phối hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy để tạo cho các em sự hứng khởi khi học tập.

1.2. Mục tiêu, vai trò của dạy nội dung hình học trong môn Toán lớp 1 đối với học sinh.
 
1.2.1. Mục tiêu của việc dạy Các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 1.

Mục tiêu của việc dạy học Các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 1 là giúp học sinh :
- Hình thành biểu t​ượng ban đầu về một số hình đơn giản: điểm, đoạn thẳng, hình vuông, hình tròn, hình tam giác; điểm ở trong, ở ngoài một hình.

- B​ước đầu rèn luyện các kĩ năng : nhận dạng hình; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho tr​ước.

- Bư​ớc đầu rèn luyện óc quan sát, trí t​ưởng t​ượng, phát triển vốn từ vựng về hình học.
1.2.2.Vai trò của việc dạy nội dung hình học với học sinh lớp 1.
Trong 4 mạch kiến thức cơ bản của môn Toán lớp 1, yếu tố hình học  chiếm thời lượng không nhiều nhưng đóng một vai trò rất quan trọng:

Thứ nhất: Làm cho học sinh có những biểu tượng chính xác về một số hình hình học đơn giản và một số đại lượng hình học thông dụng.

+ Ngay từ lớp 1 học sinh đã được làm quen với một số hình hình học thường gặp. Dựa trên trực giác mà các em có thể nhận biết hình một cách tổng thể. Sau đó, lên các lớp trên việc nhận biết hình sẽ được chính xác hóa dần dần thông qua việc tìm hiểu thêm các đặc điểm (về cạnh, góc, … ) của hình.


Việc giúp học sinh hình thành những biểu tượng hình học và đại lượng hình học có tầm quan trọng đáng kể vì điều đó giúp các em định hướng trong không gian, gắn liền việc học tập với cuộc sống xung quanh và chuẩn bị học hình học ở các lớp trên.

Thứ hai:  Rèn luyện một số kĩ năng thực hành, phát triển một số năng lực trí tuệ.


+ Khi học các yếu tố hình học, các em được sử dụng các dụng cụ thước kẻ, bút chì để đo và vẽ hình chính xác theo quy trình hợp lí, để phát hiện và kiểm tra các đặc điểm của hình… Những kĩ năng này được rèn luyện từng bước một, từ thấp đến cao.

+ Qua việc học tập các kiến thức và rèn luyện kĩ năng, một số n¨ng lực trí tuệ của học sinh như phân tích, tổng hợp, quan sát, so sánh, đối chiếu, dự đoán, trí tưởng tượng không gian được phát triển.


Thứ ba: Tích lũy những hiểu biết cần thiết cho đời sống sinh hoạt và học tập của học sinh.

+ Các kiến thức hình học ở lớp 1 được dạy thông qua các hoạt động thực hành để tích lũy những hiểu biết cần thiết cho học sinh. Song những kiến thức, kĩ năng hình học được thu lượm như vậy qua con đường thực nghiệm lại rất cần thiết trong cuộc sống, rất hữu ích cho việc học tập các tuyến kiến thức khác trong môn Toán như Số học; Giải toán có lời văn…; cũng như cho việc học tập các môn như Thủ công, Mĩ thuật…

+ Ngoài ra kiến thức hình học còn giúp học sinh phát triển được nhiều năng lực trí tuệ; rèn luyện được nhiều đức tính và phẩm chất tốt như: cẩn thận, cần cù, chu đáo, khéo léo, ưa thích chính xác, làm việc có kế hoạch, … Nhờ đó mà học sinh có thêm tiền đề để học các môn học khác, để học tiếp các giáo trình toán học ở bậc học cao hơn; thích ứng tốt hơn với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
2. Cơ sở lí luận

Tại hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam lần VIII đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo là “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen tích cực, tự giác và tư duy sáng tạo của học sinh”. Phương pháp dạy học tích cực đã được nước ta áp dụng từ năm 2002 và áp dụng đồng bộ trên tất cả các trường Tiểu học của cả nước. Từ đó đến nay phong trµo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong tr­êng TiÓu häc ®​­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh kh«ng ngõng ®Ó ngay tõ cÊp TiÓu häc, mçi häc sinh ®Òu cÇn vµ cã thÓ ®¹t ®­​îc tr×nh ®é häc vÊn toµn diÖn, ®ång thêi ph¸t triÓn ®​­îc kh¶ n¨ng cña m×nh vÒ mét m«n nµo ®ã nh»m chuÈn bÞ nh÷ng con ng​­êi chñ ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng ®­îc môc tiªu chung cña cÊp häc vµ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.
D¹y to¸n ë tiÓu häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng chÝnh x¸c cña to¸n häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh võa søc cho häc sinh. KÕt hîp yªu cÇu ®ã lµ mét viÖc lµm khã, ®ßi hái tÝnh khoa häc vµ nhËn thøc, tèt vÒ c¶ néi dung lÉn ph­¬ng ph¸p.

3. Thực trạng của vấn đề.
3.1.Thực trạng việc học các yếu tố hình học của học sinh lớp 1.

Hiện nay để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, Bộ giáo dục đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học, trong đó không thể không nhắc tới môn Toán lớp 1.

Song thực tế dạy học cho thấy kết quả học tập về nội dung hình học của học sinh không đều, chất lượng đại trà chưa cao. Điều đó cũng do sự trừu tượng, khó hiểu của một số yếu tố hình học so với mức độ nhận thức của học sinh lớp 1. Mặt khác cũng có một số giáo viên còn rập khuôn, máy móc với sách thiết kế, hướng dẫn trong quá trình giảng dạy. Một lí do không kém phần quan trọng đó là những đồ dùng trực quan để giúp học sinh tiếp cận với những biểu tượng hình học còn hạn chế, giáo viên chưa phát huy được tối đa hiệu quả của các đồ dùng trực quan do việc sử dụng thiết bị dạy học chưa trở thành thói quen với họ.


Mặt khác với học sinh lớp 1, việc sử dụng các dụng cụ học tập để tiến hành các bài tập hình học cũng khiến các em gặp không ít khó khăn.


Chẳng hạn với học sinh lớp 1, việc một tay giữ thước kẻ cố định và phối hợp tay kia cầm bút để vạch nên đoạn thẳng cũng đòi hỏi các em phải rất cẩn thận, khéo léo.


Vì vậy để dạy các yếu tố hình học cho học sinh lớp 1 đạt hiệu quả cao đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư thời gian, trí tuệ để tìm hiểu, nắm chắc nội dung chương trình SGK, các mức độ yêu cầu cần đạt đối với từng khái niệm hình học để từ đó tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh tiếp cận với lĩnh vực này và nắm vững những kiến thức cần thiết để phục vụ cho việc học ở các lớp trên.
3.2.Tiến hành điều tra thực trạng.

Qua thực tế giảng dạy lớp 1 những năm học trước, chúng tôi nhận thấy những vướng mắc, khó khăn mà giáo viên và học sinh gặp phải trong quá trình dạy học nội dung hình học. Từ đó tìm hiểu nguyên nhân để định hướng cách khắc phục giúp học sinh học tốt hơn.


- Hình thức điều tra: Khảo sát qua làm các bài tập.

- Đối tượng điều tra: Học sinh lớp 1. 


- Thời gian điều tra: Tháng 5/2016.
- Số lượng điều tra: 30 học sinh. 
PHIẾU BÀI TẬP
Câu 1: Tô màu vào hình tam giác.

Câu 2: Vẽ hai điểm ở trong hình tròn.
            Vẽ một điểm ở ngoài hình tròn.

Câu 3: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm.
Câu 4: Trong hình vẽ bên có … hình vuông?

Câu 5: Nối các điểm để có một hình vuông và hai hình tam giác.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (2điểm)
Câu 2: (2điểm)
Câu 3: (2điểm)
Câu 4: (2điểm) Trong hình vẽ bên có 5 hình vuông.

Câu 5: (2điểm)
                          Cách 1                        Cách 2
 

        - Kết quả khảo sát:
	Năm học
	Tổng số học sinh
	Giỏi

9 - 10
	Khá

7  - 8
	Trung bình 

5 - 6
	    Yếu

Dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2015 - 2016
	30
	7
	23,3
	16
	53,4
	7
	23,3
	0
	0



Nhìn vào bảng kết quả ta thấy: Số học sinh học nắm chắc các yếu tố hình học ít chỉ có 7 học sinh chiếm 23,3%. Số học sinh còn mơ hồ có 16 em chiếm 53,4% . Vẫn còn có em chưa nắm được kiến thức.


Từ thực tế dạy trên lớp và phân tích kết quả kiểm tra, chúng tôi thấy chất lượng học các yếu tố hình học của các em còn chưa tốt. Các em hay sai về vẽ hình, đếm hình còn bỏ sót hay bị lặp, một số em vẽ hình chưa tốt. Những em học khá cũng sai một trong những mảng kiến thức trên.


- Tìm hiểu nguyên nhân:


+ Về phía học sinh:


Các em chưa nhận thức hết được ý nghĩa của việc học chắc các yếu tố hình học nên còn lơ là.


Thời lượng cho mảng kiến thức này ít, không có nhiều thời gian cho các em luyện tập, thực hành để củng cố kiến thức.


Khả năng tư duy, ghi nhớ kém.


Các em chưa chủ động tiếp thu bài.

+ Về phía giáo viên:


Do giáo viên chưa đổi mới phương pháp nên chưa phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh.


Đa số giáo viên dạy còn áp đặt kiến thức cho học sinh làm theo.


+ Thiết bị, đồ dùng trong giảng dạy còn hạn chế.


Từ việc phân tích kết quả, tìm hiểu nguyên nhân ở trên chúng tôi đã tìm tòi nghiên cứu và đưa ra sáng kiến “Giúp học sinh lớp 1 học tốt các yếu tố hình học” với mong muốn góp một phần ý kiến của mình vào việc nâng cao chất lượng dạy – học các yếu tố hình học cho học sinh.
4. Các biện pháp.

4.1. Nắm chắc nguyên tắc dạy các yếu tố hình học.
4.1.1. Mục đích.

- Giúp giáo viên vận dụng để đưa ra phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

4.1.2. Nguyên tắc dạy các yếu tố hình học.

- Hình học ở lớp 1 là hình học trực quan:

Ở lớp 1, các em chỉ tiếp thu các kiến thức hình học dựa trên những hình ảnh quan sát trực tiếp; dựa trên các hoạt động thực hành như đo, tô, vẽ, xếp hình.


- Kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng trong giảng dạy các yếu tố hình học:

Hình học ở lớp 1 là hình học trực quan nên phương pháp cơ bản để dạy là kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng theo con đường “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Ở đây học sinh tiếp thu và vận dụng các kiến thức hình học theo quá trình hoạt động với những vật thể hoặc với mô hình; từ đó chuyển sang ngôn ngữ bên ngoài rồi đến ngôn ngữ bên trong và áp dụng những điều khái quát đã lĩnh hội được vào những trường hợp cụ thể.

- Coi trọng phương pháp thực hành luyện tập trong giảng dạy:

Phương pháp thực hành luyện tập là phương pháp dạy học liên quan đến hoạt động thực hành, luyện tập để dạy các kiến thức mới hoặc rèn luyện kĩ năng.

- Kết hợp chặt chẽ việc giảng dạy yếu tố hình học với tuyến kiến thức khác:

Ngay từ đầu lớp 1, sau khi hình thành được những biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác thì ta đã luôn sử dụng các hình này làm phương tiện trực quan để giảng dạy về Số và phép tính.


- Coi trọng việc rèn luyện kĩ năng sử dụng các dụng cụ hình học:

Các dụng cụ hình học như thước kẻ… có vai trò hết sức quan trọng trong hình học. Vì thế chúng ta cần phải rèn cho học sinh kĩ năng sử dụng các đồ dùng này ngay.

- Cần đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên ôn tập, củng cố hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng hình học.


- Cần đảm bảo sự cân đối giữa tính khoa học và tính vừa sức trong giảng dạy các yếu tố hình học.


Do đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 1 nên trong giảng dạy các yếu tố hình học ta phải chú ý không nên đặt yêu cầu quá cao vào tính chính xác và sự chặt chẽ của hệ thống kiến thức mà cần cân nhắc, tính toán cẩn thận mức độ để tránh tình trạng dạy quá cao, khiến trẻ không thể tiếp thu được. Tuy nhiên cũng không vin vào cớ trẻ còn nhỏ, khả năng suy nghĩ còn nhiều hạn chế mà bất chấp mọi yêu cầu về tính khoa học của hệ thống kiến thức. Nguyên tắc chung ở đây là: cần cố gắng dạy các yếu tố hình học cho trẻ ở mức chặt chẽ và chính xác cao nhất mà trẻ có thể tiếp thu được.
4.2. Đổi mới cách dạy một số nội dung hình học lớp 1.

4.2.1.Hướng dẫn học sinh hình thành các biểu tượng hình học.
4.2.1.1. Mục đích.

- Giúp học sinh nắm chắc được các biểu tượng hình học.
4.2.1.2. Cách tiến hành.

Việc hình thành biểu tượng các hình hình học được tiến hành trong một số tiết về yếu tố hình học, sau đó được tiến hành xen kẽ với việc dạy các kiến thức khác trong suốt chương trình lớp 1 thông qua các bài luyện tập.
4.2.1.3. Hình thành biểu tượng hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

Trong các hoạt động hình học thì đây là hoạt động có vai trò quan trọng hơn cả.


Ở lớp 1 các hình học đơn giản được học sinh tiếp nhận nhờ thông báo của giáo viên bằng các vật mẫu hoặc hình mẫu.


Việc nhận dạng mức độ này chỉ yêu cầu học sinh nhận dạng tổng thể và gọi tên đúng các hình hình học thông qua trực giác và quan sát hình dạng của hình (chưa yêu cầu học sinh nhận ra hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau).


Học sinh có thể được biểu tượng ban đầu về một số hình học đơn giản, nhận biết đúng và gọi đúng tên hình ở những vị trí góc độ khác nhau, kích thước, màu sắc hình dạng khác nhau.


Ví dụ:


         * Cách dạy cũ:

Bước 1: Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu vật và giới thiệu tên hình. Cho học sinh nhắc lại.

Bước 2: Giáo viên cho học sinh lấy hình trong bộ đồ dùng.


Bước 3: Xem phần bài học trong sách giáo khoa, nêu tên những vật có hình đang học.


=> Tồn tại:
Theo cách dạy này, giáo viên chưa khắc sâu được kiến thức cho các em còn các em thì thụ động tiếp thu kiến thức nên các em sẽ khó nhớ kiến thức cần nắm được qua bài học. 

* Cách dạy mới: Giáo viên khai thác kiến thức thực tế trong đời sống hằng ngày của các em, cũng như kiến thức các em đã được làm quen ở lớp Mầm non và dạy theo trình tự sau:

Bước 1: Giáo viên cho học sinh quan sát một số mẫu vật có màu sắc, kích thước, vị trí (đặt hình), chất liệu khác nhau. Học sinh tự nêu tên hình. Giáo viên chốt và cho học sinh khác nhắc lại rồi cả lớp nhắc lại.


Bước 2: Học sinh chọn hình đang học trong số nhiều hình đã cho trong bộ đồ dùng.


Bước 3: Học sinh tự tìm ví dụ trong thực tế về hình đang học.


Bước 4: Học sinh tự tạo hình, chẳng hạn:

- Tô màu hình (để có toàn bộ hình).

- Dùng que tính (hoặc tăm) để xếp hình.

- Nối điểm đã cho sẵn để có hình.
- Cắt, ghép hình.


Ví dụ: Dạy bài “Hình tam giác” như sau:


Bước 1: Giáo viên đính một hình tam giác lên bảng và hỏi “Đây là hình gì?” (các em dễ dàng trả lời được “Đây là hình tam giác” vì hình này gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của các em cũng như các em đã được làm quen ở Mầm non). Giáo viên nhận xét đúng và cho vài học sinh sau đó cả lớp nhắc lại “Hình tam giác”.

Giáo viên xoay nghiêng hình tam giác và hỏi: “Đây là hình gì?” (Hình tam giác). Vài học sinh nhắc lại.

Giáo viên gắn một số hình tam giác khác (khác nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước, vị trí) lên bảng rồi cho học sinh nêu: “Đây cũng là các hình tam giác”.


Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh chọn ra tất cả các hình tam giác trong bộ đồ dùng học toán (gồm các hình vuông, hình tròn, hình tam giác) đặt lên bàn học. Gọi  học sinh giơ lên và nói “Hình tam giác”.


Bước 3: Học sinh nêu ví dụ về hình tam giác trong thực tế. Chẳng hạn: lá cờ thể thao (có) hình tam giác, cái ê-ke (có) hình tam giác…, khăn quàng đỏ có hình tam giác, …


Bước 4: Học sinh mở vở bài tập Toán và làm bài tập: Tô màu hình tam giác.


Giáo viên có thể cho học sinh dùng que diêm để xếp hình được ghép bởi các hình tam giác như bài tập 4 - Vở bài tập Toán, tập 1 - trang 6.

Để hỗ trợ cho học sinh ghi nhớ tốt các hình hình học đã được giới thiệu, giáo viên có thể cho học sinh thực hiện trò chơi “Tìm nhanh - Tìm đúng” với các hình trong  bộ đồ dùng học Toán của các em hoặc thực hành tô màu vào hình với lệnh “Các hình có cùng hình dạng thì tô cùng một màu”. Loại bài tập này được học sinh thực hiện một cách thích thú song để có kết quả đúng, cao thì chẳng dễ. Vì vậy giáo viên cần có phương pháp dẫn dắt gợi mở để học sinh ghi nhớ và vận dụng.

*Lưu ý: 


- Khi trình bày các hình tam giác có màu sắc, kích thước, vị trí, hình dạng khác nhau thì giáo viên không nên cho học sinh nói: “Đây là hình tam giác xanh; đây là hình tam giác đỏ; đây là hình tam giác dài và dẹt… mà chỉ nên nói: “Đây là hình tam giác”.


- Giáo viên không nên tập trung vào đặc điểm, khái niệm của hình. Giáo viên chưa nên nêu: “Hình tam giác có ba cạnh”, và cũng không nên hỏi “Vì sao em biết đây là hình tam giác?”… Dạy như thế là vượt quá yêu cầu của lớp 1.

4.2.1.4. Điểm, đoạn thẳng

Điểm, đoạn thẳng được đưa vào chương trình Toán 1 bằng việc giới thiệu trực quan hình ảnh.


Điểm được biểu thị bằng một dấu chấm đậm, gắn với kí hiệu ghi tên điểm.


Ví dụ


Đoạn thẳng được biểu thị bằng cách nối hai điểm cho trước bằng thước thẳng hoặc để làm rõ hơn với học sinh ta có thể minh họa bằng một đoạn dây căng thẳng qua hai đầu đinh.


Ví dụ:


* Cách dạy cũ:


Giáo viên cho học sinh xem sách và giáo viên nói “Trên trang sách cô có điểm A, điểm B”. Hướng dẫn cách đọc tên điểm.


Giáo viên vẽ lên bảng hai điểm và yêu cầu học sinh nói “Điểm A, điểm B”.

Giáo viên lấy thước nối hai điểm và nói “Nối điểm A với điểm B ta có đoạn thẳng AB”. Học sinh nhắc lại “Đoạn thẳng AB”.

=> Tồn tại: Theo cách dạy này, biểu tượng về điểm, đoạn thẳng các em nhớ không lâu. Cách đặt tên và viết tên điểm, đoạn thẳng chưa cụ thể dẫn đến học sinh khó áp dụng vào luyện tập thực hành.

* Cách dạy mới:


Đầu tiên, giáo viên vẽ 1 điểm lên bảng, chỉ và giới thiệu “Đây là một điểm”. Học sinh nhắc lại nhiều lần. Giáo viên cho học sinh so sánh “điểm’’ giống dấu gì đã học (giống một dấu chấm). Giáo viên đặt tên cho điểm vừa vẽ (điểm A) - giáo viên viết tên điểm gần điểm vừa vẽ và nêu: Ta dùng chữ cái in hoa để viết tên điểm và đọc tên điểm theo tên chữ cái. Như ở đây, ta có điểm A.


Giáo viên vẽ một điểm khác bằng màu phấn khác ở vị trí khác trên bảng; chỉ và cho học sinh nêu: Đây là điểm B. Học sinh khác nhắc lại.


Tiếp theo, giáo viên cho học sinh vẽ vào bảng con hai điểm và đặt tên cho 2 điểm ấy. Học sinh thực hành vẽ 2 điểm và đặt tên cho 2 điểm trên bảng con. Giáo viên quan sát, giúp đỡ các em. Nhận xét phần vẽ điểm của các em.


Đoạn thẳng được xây dựng trên cơ sở nối hai điểm. Từ hai điểm: điểm A và điểm B trên bảng, giáo viên dùng thước kẻ đặt sát hai điểm, dùng phấn màu nối từ điểm A sang điểm B. Giáo viên chỉ vào nét vừa vẽ và giới thiệu đây là đoạn thẳng AB. Học sinh nhắc lại nhiều lần.

Giáo viên lưu ý cho học sinh: Tên đoạn thẳng được gọi bằng cách ghép tên hai điểm ở hai đầu đoạn thẳng.

Tiếp đó học sinh thực hành vẽ đoạn thẳng từ hai điểm đã có sẵn ở bảng con của mình. Giáo viên quan sát, nhận xét. 

* Lưu ý:


Khi hướng dẫn học sinh nối hai điểm để có đoạn thẳng, giáo viên cần làm mẫu trước rồi yêu cầu học sinh bắt chước làm theo. Phải hết sức lưu ý hướng dẫn trẻ cầm bút đúng và ngồi viết đúng tư thế.


Ở đây giáo viên phải hướng dẫn các em cách cầm thước (tay trái) ướm vào hai điểm đã cho rồi cầm bút (tay phải) tựa vào mép thước để nối hai điểm ấy. Nhớ lưu ý học sinh đừng để mép thước đè lên hai điểm đã cho mà nên cách ra một chút bëi vì dù ta có áp sát bút vào thước bao nhiêu đi nữa thì giữa đầu bút và mép thước vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Ngoài ra giáo viên cũng cần nhắc nhở học sinh giữ thước cho chắc, nét vẽ phải mảnh mai đều đặn nhưng rõ ràng; nếu vẽ hình bằng bút chì thì đầu bút chì phải nhọn, cách dùng tẩy để tẩy xóa những chỗ vẽ sai rồi vẽ lại… Phải coi việc dạy trẻ vẽ hình vừa là một cách để giúp hình thành biểu tượng về các hình hình học, vừa là một biện pháp rèn luyện tính cẩn thận, ưa thích chính xác và tính thẩm mĩ.

4.2.1.5. Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

 * Cách dạy cũ:


Giáo viên vẽ lên bảng một hình vuông và các điểm M, N (như trong sách giáo khoa).

Giáo viên chỉ vào điểm M và nói “Điểm M ở trong hình vuông”. Học sinh nhắc lại.


Giáo viên chỉ vào điểm N và nói “Điểm N ở ngoài hình vuông”. Học sinh nhắc lại.


Tiếp theo giáo viên cho học sinh quan sát tiếp phần bài học trong sách rồi tự nêu “Điểm O ở trong hình tròn, điểm P ở ngoài hình tròn”.

=> Tồn tại: Với cách dạy này, chỉ ít học sinh nắm chắc được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình và đặc biệt khó khăn cho học sinh trung bình, học sinh yếu nắm chắc bài.


* Cách dạy mới:


Trước khi cho học sinh xác định điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình thì giáo viên phải giúp học sinh nắm được phần bên trong và phần bên ngoài của một hình.


Khi học sinh nắm được phần bên trong, bên ngoài của một hình, giáo viên đưa ra một hình (hình vuông, hình tròn, hình tam giác), vẽ một số điểm cho học sinh đọc tên và tự xác định điểm đó ở trong hay ở ngoài một hình. Nhận xét và cho cả lớp nhắc lại.

Giáo viên đưa một hình khác lên bảng, yêu cầu học sinh tự vẽ một vài điểm ở trong, điểm ở ngoài hình đó (một học sinh vẽ trên bảng lớp, học sinh khác vẽ hình vào phiếu học tập do giáo viên chuẩn bị). Nhận xét. 

Sau cùng cho các em quay lại các bài tập trong sách giáo khoa để củng cố kiến thức.

Trong chương trình lớp 1 có một số bài tập về xác định điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. Những bài tập này vừa có tác dụng củng cố biểu tượng về điểm, về các hình; củng cố kĩ năng đếm, lại vừa giúp trẻ bước đầu làm quen về topô đại cương.

4.2.1.6. Độ dài, đo độ dài đoạn thẳng

Độ dài là một đại lượng thông dụng, gần gũi nhất đối với trẻ và do đó được dạy sớm trong chương trình Tiểu học. Ở lớp 1, các em được học biểu tượng ban đầu về độ dài qua đơn vị đo không chuẩn như gang tay, sải tay, cánh tay, bước chân và đơn vị đo độ dài chuẩn xăng - ti - mét. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến đơn vị đo độ dài xăng - ti - mét.

* Cách dạy cũ:


- Cho học sinh trực tiếp tri giác đơn vị xăng - ti - mét trên thước. Chẳng hạn, lấy đầu bút chì di đi di lại “khoảng cách 1 cm” trên thước, miệng nói: 1 xăng - ti - mét.

- Giới thiệu cách viết tắt xăng - ti - mét là “cm”. Chỉ và cho học sinh đọc.

- Giáo viên giới thiệu cách đo độ dài đoạn thẳng theo 3 bước:


+ Bước 1: Đặt vạch 0 của thước trùng với một đầu đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn thẳng.


+ Bước 2: Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo đơn vị đo xăng - ti - mét.


+ Bước 3: Viết số đo đoạn thẳng vào chỗ thích hợp.

- Cho học sinh tập đo độ dài của các đoạn thẳng.


- Học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa để củng cố kiến thức.

=> Tồn tại: Cách dạy như trên chúng tôi thấy đã tỉ mỉ và học sinh có thể nắm bài tương đối tốt nhưng theo chúng tôi nó chưa thể hiện rõ được tại sao có nhiều cách đo độ dài đoạn thẳng như đo bằng gang tay, sải tay, bước chân mà phải có đơn vị đo xăng - ti - mét.


* Cách dạy mới:

Chúng tôi cũng tiến hành tương tự như trên nhưng trước khi cho học sinh tri giác về đơn vị đo độ dài chúng tôi sơ bộ nêu cho trẻ thấy được sự cần thiết phải có các đơn vị đo như sau:


- Nhắc lại cách so sánh trực tiếp hai độ dài: bằng cách áp sát hai vật để có một đầu trùng nhau.


- Nêu vấn đề: không phải lúc nào cũng so sánh trực tiếp bằng cách “áp sát” như vậy. Do đó cần có cách so sánh gián tiếp qua một đoạn thẳng nào đó, chẳng hạn gang tay, bước chân… Nhưng gang tay mỗi người dài, ngắn khác nhau, bước chân của các em cũng vậy. Vì thế muốn đo được cùng một kết quả thì phải chọn một cái chung nào đó. Một trong những cái chung đó là đơn vị đo độ dài xăng - ti - mét.


Để tạo hứng thú cho học sinh ngay đầu tiết học, chúng tôi cho học sinh tri giác đơn vị đo ®é dài xăng - ti - mét qua trò chơi “Tàu hỏa chạy”: Đặt đầu bút chì vào vạch số 0 trên thước kẻ; từ từ di chuyển đến vạch số 1- tương ứng với 1 xăng - ti - mét, miệng nói: “xình xịch, xình xịch…” (giả làm tàu hỏa chạy). Khi đầu bút chì chạm vào vạch số 1 thì dừng lại một chút (coi như tới nhà ga), miệng kéo còi: “Tu, tu, tu…”. Sau đó lại chạy tiếp từ vạch số 1 đến vạch số 2, miệng kêu: “Xình xịch, xình xịch, …”. Khi đầu bút chì chạm vào vạch số 2 thì dừng lại một chút, miệng kêu: “Tu, tu, tu”… 

* Lưu ý:

Giới thiệu kĩ cho học sinh về thước đo độ dài có chia vạch xăng - ti - mét, yêu cầu học sinh quan sát kĩ thước đo, nhận rõ các vạch dài có ghi số 0, 1, 2…; độ dài đoạn thẳng giữa hai vạch dài có ghi số liền nhau là một xăng - ti - mét; người ta viết tắt xăng - ti - mét bằng chữ “c” và chữ “m” nối liền nhau; nói cho học sinh biết: mặc dù viết là “cm” nhưng phải đọc là xăng - ti - mét, bởi vì đây là quy định chung của nhiều nước trong đó có nước ta.

- Thường xuyên kiểm tra, củng cố cho học sinh về xăng - ti - mét (và kí hiệu cm) bằng cách cho các em đọc nhiều lần số đo 5 cm, 3 cm, … bằng cách đọc cho các em viết “chính tả số” như: “hai xăng - ti - mét” (học sinh viết là: 2 cm)… để học sinh quen dần với cách đọc và viết đó.
4.2.2. Hướng dẫn học sinh giải các bài tập về đếm số hình, xếp, ghép hình.
4.2.1. Mục đích.

Giúp học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức về biểu tượng hình học để giải bài tập về đếm số hình, xếp, ghép hình.

4.2.2. Cách tiến hành.
4.2.2.1. Bài tập về đếm số hình


Các bài tập về đếm số hình luôn xuất hiện xen kẽ trong nhiều tiết học ở suốt lớp 1. 

Khi hướng dẫn học sinh đếm số hình giáo viên cần hướng dẫn học sinh nhận dạng khoa học, tránh trùng lặp, tránh bỏ sót hình.


* Cách dạy cũ: 


Giáo viên thường nêu yêu cầu bài tập sau đó cho học sinh chỉ vào hình cần tìm và đếm.


=> Tồn tại: Với cách dạy này, học sinh không củng cố sâu được biểu tượng của hình đang học và cũng dễ bị đếm sót hoặc đếm lặp hình.


* Cách dạy mới: 

Đối với loại bài tập về đếm các hình phân biệt (hình đơn) thì chỉ cần học sinh nhận dạng được hình và biết đếm chính xác là được.


Chẳng hạn, xét bài tập sau:


Trong hình bên:


+ Có mấy đoạn thẳng?

+ Có mấy hình vuông?


+ Có mấy tam giác?


Ở đây giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tô đầu bút chì (hoặc ngón tay) theo từng đoạn thẳng và đếm: 1 đoạn thẳng, 2 đoạn thẳng, … để thấy có tất cả 6 đoạn thẳng. Muốn học sinh đếm được chính xác (không bỏ sót, không lặp lại), giáo viên có thể hướng dẫn học sinh cách đánh dấu: đoạn thẳng nào đã có vết bút chì là đánh dấu rồi (không được đếm lại nữa), đoạn thẳng nào chưa có vết bút chì là chưa đếm…


Đối với loại bài tập về đếm các hình trong đó có những hình mà bản thân nó lại chứa nhiều hình khác (cấu hình) thì ngoài khả năng đếm chính xác, học sinh còn phải biết phân tích và tổng hợp hình thì mới đếm đủ số hình. Chẳng hạn, xét bài tập sau:


Trong hình bên có mấy hình tam giác?


Ở đây, giáo viên có thể cho học sinh lấy bút chì tô màu xanh, đỏ vào mỗi hình tam giác nhỏ để thấy có hai hình tam giác: tam giác xanh, tam giác đỏ, sau đó ghép chúng lại để có hình tam giác thứ ba. 



Hoặc cách khác, chúng ta có thể đánh số vào hình. 
Ví dụ:
Hình tam giác ghi số 1, hình tam giác ghi số 2, hình tam giác được ghép bởi hai hình tam giác nhỏ (số 1, số 2).


Ở đây quá trình phân tích cho ta 2 hình tam giác, quá trình tổng hợp cho ta thấy thêm một hình tam giác nữa. Do đó trong hình trên có tất cả 3 hình tam giác. Vì thế loại toán này còn gọi là loại toán về phân tích và tổng hợp hình. Nó vừa có tác dụng rèn kĩ năng nhận dạng hình, vừa có tác dụng rèn các thao tác tư duy: phân tích và tổng hợp.
4.2.2.2. Xếp, ghép hình.

Bài tập xếp hình giúp học sinh được thực hành thao tác nhiều hơn, gây hứng thú cho học sinh khi học về các yếu tố hình học, kích thích trí tưởng tượng, tính sáng tạo của các em, qua đó học sinh phát triển được các năng lực tư duy.


Ở lớp 1 chỉ yêu cầu ghép các hình đơn giản từ một hình vuông và hai hình tam giác vuông cân bằng nhau.

* Cách dạy cũ:


- Giáo viên làm mẫu trên bảng, cho học sinh làm theo.


=> Tồn tại: Cách dạy này không gây hứng thú cũng như phát triển óc tư duy, sáng tạo của học sinh.

* Cách dạy mới:

- Giáo viên nêu yêu cầu.


- Học sinh quan sát hình bài tập cho và hình mới mà yêu cầu bài tập nêu ra.


- Mỗi học sinh lấy trong bộ đồ dùng Toán các hình tam giác và hình vuông như trên. Học sinh tự lựa chọn vị trí thích hợp để xếp, ghép thành hình mới. Khuyến khích học sinh tìm nhiều cách ghép khác nhau để có hình mới.


- Giáo viên quan sát, ghi nhận học sinh có nhiều cách ghép. Giáo viên chốt lại những cách ghép đúng.

Ví dụ: Bài 2 (trang 10): Ghép lại thành các hình mới

Ví dụ: 
a)                                                                 b) 
                                          c) 

Ví dụ: Đáp án phần a: 
 

* Lưu ý:

 Loại toán “xếp, ghép hình” chỉ có ý nghĩa khi mỗi học sinh phải được tự xếp, ghép hình (các em có thể xếp, ghép nhanh chậm khác nhau) nhưng kết quả đạt được là “sản phẩm” do mỗi em được “tự thiết kế và thi công” và do đó sẽ gây hứng thú học tập cho mỗi em.


- Điều cơ bản là khuyến khích học sinh tìm được các cách khác nhau đó. Qua việc “xếp, ghép” này các em được phát triển tư duy, trí tưởng tượng không gian và sự khéo léo, kiên trì, sáng tạo…
4.3. Tăng cường sử dụng các trò chơi học tập
4.3.1. Mục đích


- Gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em dễ dàng lĩnh hội kiến thức.

Học sinh Tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 1 có tâm lí mau chán. Tiết học diễn ra căng thẳng làm các em ức chế và khó tiếp thu bài, các em rất thích thay đổi động hình hoạt động và trò chơi chính là liều thuốc giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cho các em. Nó cũng giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, tăng cường khả năng luyện tập thực hành và vận dụng nhanh kiến thức đã học. Và cũng qua đó phát triển hứng thú, tạo thói quen tập trung, tính độc lập, ham hiểu biết và khả năng suy luận cho học sinh.

4.3.2. Cách tiến hành.

- Xác định nội dung để lựa chọn trò chơi cho phù hợp.


- Giới thiệu và nêu cách chơi, luật chơi.


- Tiến hành chơi (giáo viên phải nắm vững tiến trình và theo dõi chặt chẽ)


- Đánh giá kết quả chơi: Sau mỗi lần chơi, giáo viên nhận xét, đánh giá đúng thực chất của cuộc chơi. Tuyên dương các em chơi tốt.


Trong quá trình dạy các yếu tố hình học lớp 1, chúng tôi có áp dụng trò chơi trong một số hoạt động như: hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức đã học trong bài.


Ví dụ1: Sau khi học xong bài “Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình” chúng tôi áp dụng trò chơi sau để củng cố kiến thức cho các em: Trò chơi “Ai ở trong, ai ở ngoài?”


- Chuẩn bị: 3 tấm bìa hình tròn đặt ở đầu 3 dãy bàn học sinh (vị trí trống giữa bàn học sinh và bục giảng), 3 bộ biển chữ (cho 3 đội) gồm 5 biển chữ ghi các chữ cái A, B, C, D, E (cho 5 học sinh)



- Cách chơi: Mỗi đội có 5 bạn được phát một bộ biển chữ, mỗi bạn đeo một biển và coi là một điểm.


Từng đội đứng trước hình tròn của nhóm mình để chờ hiệu lệnh của giáo viên.


Giáo viên hô, chẳng hạn: Điểm A, điểm E ở trong hình tròn, điểm B, điểm C, điểm D ở ngoài hình tròn… các “điểm” ở từng nhóm sẽ làm theo hiệu lệnh của giáo viên. Giáo viên cùng những học sinh còn lại đánh dấu số “điểm” thực hiện đúng ở từng nhóm.


Sau 3 - 5 lượt chơi như vậy, giáo viên cộng số “điểm” thực hiện đúng cho các đội. Đội nào có nhiều “điểm” đúng vị trí nhất sẽ là đội thắng cuộc.


Ví dụ 2: Từ nội dung bài tập 2 (Trang 10 - SGK) giáo viên có thể khai thác, mở rộng tổ chức thành trò chơi “Thi xếp hình nhanh, đặt tên đúng”


- Chuẩn bị: Hai bảng phụ vẽ sẵn 4 hình cần ghép (cái nhà, cái thuyền, chong chóng, con cá). Chia học sinh hai nhóm, mỗi nhóm 4 em, mỗi em có một hình vuông và hai hình tam giác.

- Cách chơi: Lần lượt từng em trong mỗi nhóm dùng hình vuông và tam giác của mình xếp một hình theo mẫu ở bảng phụ; em này xong em khác xếp hình tiếp theo lần lượt cho đến hết 4 hình theo yêu cầu rồi đặt tên cho hình xếp được.

Nhóm nào xếp nhanh, đặt tên đúng sẽ thắng.


* Khi tổ chức trò chơi giáo viên cần lưu ý:


- Công tác chuẩn bị phải chu đáo. Những dụng cụ của trò chơi phải đơn giản, dễ làm, đẹp mắt.


- Tổ chức cách chơi cần đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, thu hút được nhiều học sinh tham gia nhưng cũng cần tránh làm lúng túng những học sinh không hoàn thành nhiệm vụ.

4.4. Dạy tích hợp nội dung hình học với các mảng kiến thức và các môn học khác.
 
Cần kết hợp chặt chẽ việc dạy các yếu tố hình học với việc dạy Số học và các môn học khác như Thủ công, Mĩ thuật, Tập viết. Đặc biệt lưu ý sử dụng các yếu tố hình học để hỗ trợ cho việc dạy Số học. 
Chẳng hạn: khi dạy bài “Các số 1, 2, 3”, giáo viên nên cho học sinh quan sát và đếm số phần tử của các tập hợp “ba hình vuông”, “ba hình tam giác”; sau đó cho học sinh tách “3 hình vuông” thành hai nhóm theo những cách khác nhau trong bước phân tích số; cuối cùng cho học sinh nêu cấu tạo số 3 trong bước củng cố.


Khi học môn Thủ công, các em được xé dán hình vuông, hình tròn, vẽ đoạn thẳng cách đều. Học môn Mĩ thuật em được vẽ các mảng hình vuông, hình 
tròn… Qua đây các em được củng cố nhận dạng hình, tạo hình.
4.5. Giáo án minh họa

Tiết 98 : Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

I. Mục đích yêu cầu:

- Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.


- Biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.


- Biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng

II. Chuẩn bị:

GV: Phiếu bài tập ghi nội dung bài tập 1, 2

                   Hình bông hoa, con bướm, con thỏ
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. KTBài cũ:

- Kiểm tra học sinh nhận diện điểm, hình vuông, hình tròn

2. Bài mới:
	* HĐ1: Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình vuông, hình tròn 

    HS nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình

* HĐ 2: Luyện tập
- Bài tập 1: Củng cố nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
- Bài tập 2: HS biết vẽ điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

- Bài tập 3: Thực hiện tính cộng các số tròn chục

- Bài tập 4: Củng cố giải bài toán có lời văn

* HĐ3: Củng cố- DÆn dß.
	*Bước 1: Giới thiệu phần bên trong và phần bên ngoài của một hình
  GV vẽ lên bảng hình vuông, chỉ và cho học sinh nêu tên hình. (hình vuông)

   GV gắn hình bông hoa, con bướm trong hình vuông, con gà ngoài hình vuông.

   HS quan sát, nhận xét hình bông hoa, con bướm nằm ở đâu? Hình con gà nằm ở đâu? 
   HS khác nhận xét, chốt (hình bông hoa, con bướm nằm bên trong hình vuông; hình con gà nằm bên ngoài hình vuông).
  GV cho HS lên bảng chỉ phần bên trong hình vuông.

  GV tô màu toàn bộ phần bên trong hình vuông và giới thiệu toàn bộ phần tô màu là phía trong hình vuông, còn lại là phần bên ngoài hình vuông.

* Bước 2: Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình vuông

   GV vẽ lên bảng điểm A ở trong hình vuông, điểm N ở ngoài hình vuông.

   GV cho 2 HS lên bảng chỉ, nêu tên điểm và xác định điểm A, điểm N ở trong hay ở ngoài hình vuông. 
  GV + HS nhận xét, chốt.

   GV cho cả lớp nhắc lại: Điểm A ở trong hình vuông, điểm N ở ngoài hình vuông.

(*) Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình tròn (tiến hành tương tự).
- HS đọc, xác định yêu cầu bài tập. 

  HS làm bài vào phiếu, chữa miệng

  GV kết luận: Những điểm nằm ở phần màu xanh (phần đã tô màu) là những điểm ở trong hình tam giác, những điểm còn lại là những điểm ở ngoài hình tam giác.

- HS xác định yêu cầu, làm bài vào phiếu (khuyến khích HS đặt tên cho những điểm vừa vẽ).

   GV vẽ 2 hình tương tự SGK lên bảng lớp, gọi 2 HS lên bảng làm bài (mỗi em làm một phần).

   Nhận xét, đánh giá

- HS đọc yêu cầu, nêu cách làm.

  HS làm bài bảng con. Chữa bài.

- HS đọc đề bài, phân tích bài toán theo nhóm đôi.

  HS nêu miệng tóm tắt. GV viết bảng.

  HS làm bài vào vở. GV chấm, chữa bài

* Tổ chức cho HS chơi trò “Ai ở trong - Ai ở ngoài”




5. Kết quả đạt được

Xuất phát từ mục đích của việc đưa ra một số biện pháp nhằm phát huy tốt các tiết dạy yếu tố hình học lớp 1 như đã trình bày. Chúng tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm theo giải pháp mới và theo chuẩn kiến thức, kĩ năng cho học sinh năm học 2015 - 2016 và năm học 2016 - 2017 nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp.

Sau khi áp dụng các biện pháp trên chúng tôi tiến hành cho học sinh làm bài khảo sát như năm học 2014 - 2015. Kết quả cho thấy học sinh nắm kiến thức, kĩ năng giải các bài tập có nội dung hình học tốt hơn những năm học trước. Cụ thể là:
	Năm học
	Tổng số học sinh
	Giỏi (HT tốt)
9 - 10
	Khá (HT)
7  - 8
	Trung bình 

5 - 6
	Yếu(CHT)
Dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2015- 2016: 

Đối chứng
	30
	7
	23,3
	16
	53,4
	7
	23,3
	0
	0

	2016 - 2017: 

Thực nghiệm
	30
	16
	53,3
	12
	40
	2
	6,7
	0
	0

	2017 - 2017: 

Thực nghiệm
	30
	17
	56,7
	11
	36,6
	2
	6,7
	0
	0


       Cùng số lượng học sinh, sau khi áp dụng các giải pháp đổi mới chúng tôi thấy: Số học sinh giỏi tăng lên rõ rệt với 16 em (năm học 2016 - 2017) chiếm 53,3%; 17 em (năm học 2017 - 2018) chiếm 56,7%, số học sinh trung bình giảm hẳn chỉ còn 2 em và đặc biệt không còn học sinh học chưa HT về các yếu tố hình học. Qua việc dạy thực nghiệm cho thấy: Các giải pháp dạy học trên áp dụng trong việc triển khai dạy các yếu tố hình học là phù hợp.

Sau khi áp dụng các giải pháp trên chúng tôi thấy học sinh hứng thú học hơn, các em hăng hái phát biểu, chủ động tham gia các hoạt động học tập chứng tỏ các giải pháp của chúng tôi đưa ra phù hợp đặc điểm tâm lí lứa tuổi, tạo sự mới mẻ trong mỗi tiết lên lớp mà học sinh vẫn cảm thấy tiết học diễn ra nhẹ nhàng và yêu thích tìm hiểu các yếu tố hình học.
          Kết quả thu được chưa thật sự cao nhưng nó cũng đánh giá được những ưu điểm của một số biện pháp dạy học các yếu tố hình học cho học sinh lớp 1 mà sáng kiến của chúng tôi đề cập. 

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

6.1. Khả năng áp dụng.
Các giải pháp trên dễ thực hiện, dễ vận dụng, không tốn kém nhiều về thời gian hay kinh phí.
Qua quá trình giảng dạy, chúng tôi thấy được hiệu quả rõ rệt của sáng kiến nên nó sẽ có khả năng áp dụng tốt đối với việc triển khai dạy các yếu tố hình học lớp 1 trong trường cũng như ở các trường khác nên có thể áp dụng ở tất cả các trường tiểu học. 

Các nhà quản lí có thể áp dụng giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lí hoạt động chuyên môn. Các giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp có thể áp dụng trong việc tổ chức các tiết dạy chính khóa cũng như các tiết buổi hai/ ngµy một cách có hiệu quả. 

6.2. Hiệu quả của sáng kiến.
6.2.1. Hiệu quả giáo dục.
Học sinh lớp 1 đang ở giai đoạn phát triển rất mạnh về thể chất và tư duy. Các em dễ tiếp thu cái mới nhưng cũng mau quên khi không tập trung cao độ. Áp dụng các giải pháp trên một cách linh hoạt sẽ tạo được nền tảng kiến thức vững chắc để các em học tiếp ở lớp trên, tạo cho các em cách làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
6.2.2. Hiệu quả xã hội.
- Các yếu tố hình học rất thiết thực trong cuộc sống. Có được những kiến thức cơ bản đó các em vận dụng được vào thực tế như đo đạc đồ vật, xác định vị trí...
- Các yếu tố hình học giúp học sinh phát triển nhiều năng lực trí tuệ, nhiều đức tính và phẩm chất tốt của con người lao động như làm việc có khoa học, chu đáo, khéo léo... phù hợp với yêu cầu về nhân lực trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
6.2.3. Hiệu quả kinh tế.
- Tiết kiệm về thời gian: Các giải pháp đưa ra là cách làm đơn giản mà rất hiệu quả. Từ chỗ tạo được hứng thú, niềm say mê tìm hiểu các em sẽ tiếp thu bài nhanh hơn, có hiệu quả hơn.
- Tiết kiệm về kinh phí: Đồ dùng phục vụ cho các tiết dạy có thể tự làm một cách dễ dàng và có thể tận dụng được từ vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
6.3. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

- Về nhân lực: Đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 trong các trường tiểu học phải đảm bảo đạt chuẩn, có kiến thức sâu rộng về nội dung hình học trong môn Toán. Khi dạy nội dung này, giáo viên phải hết sức coi trọng, tránh việc dạy qua loa, hình thức đơn thuần, lí thuyết.


- Về trang thiết bị dạy học: Các trường tiểu học phải có đủ đồ dùng trực quan phục vụ dạy nội dung hình học lớp 1.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Trong những năm gần đây, phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong trường Tiểu học được quan tâm và đẩy mạnh không ngừng để ngay từ cấp Tiểu học, đặc biệt từ lớp 1, mỗi học sinh đều cần và có thể đạt được trình độ học vấn toàn diện.


Dạy Toán lớp 1 nói chung và dạy các yếu tố hình học nói riêng vừa phải đảm bảo tính hệ thống, chính xác vừa đảm bảo tính vừa sức cho các em bên cạnh đó phải tạo được sự hứng thú để các em có thể lĩnh hội và vận dụng kiến thức một cách tốt nhất.


Trong quá trình giảng dạy và dự giờ đồng nghiệp tôi đã tìm hiểu những khó khăn của học sinh và giáo viên khi dạy - học các yếu tố hình học. Sau đó tôi phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và tìm một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học mảng kiến thức này.

Qua thực nghiệm, chúng tôi thấy các giải pháp mình đưa ra phù hợp và có hiệu quả cao. Chất lượng môn Toán nói chung và chất lượng mảng kiến thức về các yếu tố hình học nói riêng được nâng lên rõ rệt.
2. Khuyến nghị.

- Với giáo viên:


Giáo viên phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, yêu thương và tôn trọng học sinh.


Trong giảng dạy, giáo viên phải nắm chắc yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán và nghiên cứu bài dạy chu đáo, luôn tìm tòi, gợi mở trí thông minh, sáng tạo của học sinh. Phải nắm vững nội dung, phương pháp dạy học, biết sử dụng phương pháp dạy học một cách linh hoạt.

Cần nghiên cứu bài dạy để khắc sâu kiến thức cho học sinh.


Biết cách tổ chức giờ dạy sao cho kích thích được sự hứng thú học tập của các đối tượng học sinh trong lớp.
· Với nhà trường:
 Tăng cường chuyên đề thực tập môn Toán để giáo viên học hỏi thêm những kinh nghiệm giảng dạy, cách sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
Bổ sung các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại ( máy chiếu đa năng Projector…).
Bộ đồ dùng biểu diễn của giáo viên cần có thêm một số hình tam giác, hình vuông, hình tròn với nhiều màu sắc và kích thước khác nhau với số lượng nhiều hơn giúp giáo viên ghép được nhiều hình  minh hoạ cách làm của học sinh.

- Với cấp trên:

Các cấp quản lí giáo dục thường xuyên mở các chuyên đề, hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
Trên đây là một số ý kiến của  tôi trong việc giảng dạy các yếu tố hình học lớp 1. Trong quá trình viết không tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự góp ý chân thành từ các bậc đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện hơn. Và giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hay hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy các yếu tố hình học nói riêng và dạy Toán lớp 1 nói chung.



                                          Tôi xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO

	STT
	Tên tài liệu

	1
	Sách giáo viên Toán 1 - Đỗ Đình Hoan (Chủ biên)

	2
	Giảng dạy các yếu tố hình học ở Tiểu học - Phạm Đình Thực 

	3
	Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kì III (2003 - 2007)


MỤC LỤC
	PHẦN
	NỘI DUNG
	TRANG

	I.
	THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
	1

	II.
	TÓM TẮT SÁNG KIẾN
	2

	1.
	Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
	2

	2.
	Thời gian đối tượng áp dụng
	2

	3.
	Nội dung sáng kiến
	2

	4.
	Kết quả đạt được
	4

	5.
	Đề xuất, khuyến nghị
	4

	III.
	MÔ TẢ SÁNG KIẾN
	5

	1.
	Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
	5

	2.
	Cơ sở lí luận
	7

	3.
	Thực trạng của vấn đề
	8

	4.
	Các biện pháp
	13

	5.
	Giáo án minh họa
	29

	6.
	Kết quả đạt được
	31

	7.
	Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
	33

	IV
	KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
	35

	1.
	Kết luận
	35

	2.
	Khuyến nghị
	35

	VI.
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	37
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